
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Bài Ca

1 ĐH 9 HD1 1 20 TNCN1 1
103-

B5
T.T. Hải

2 ĐH 9 HD1 3 21 TNCN1 1
103-

B5
T.T. Hải

3 ĐH 9 HD2 1 19 TNCN1 2
103-

B5
T.T. Hải

4 ĐH 9 HD2 2 19 TNCN1 2
103-

B5
T.T. Hải

5 ĐH 9 HD1 2 21 TNCN1 1
103-

B5
Đ. H. Trung

6 ĐH 9 HD1 3 21 TNCN1 2
103-

B5
Đ. H. Trung

7 ĐH 9 HD2 2 19 TNCN1 2
103-

B5
Đ. H. Trung

8 ĐH 9 HD1 1 20 TNCN2 2
104-

B5
N.M. Việt

9 ĐH 9 HD1 2 21 TNCN2 1
104-

B5
N.M. Việt

10 ĐH 9 HD1 3 21 TNCN2 1
104-

B5
N.M. Việt

11 ĐH 9 HD2 1 19 TNCN2 2
104-

B5
N.M. Việt

12 ĐH 10 Hóa 1 1 26
TH QTTB truyền 

khối
1

105

B5
N.X.Cảnh

13 ĐH 10 MT2 1 20
TH QTTB truyền 

khối
2

105

B5
P.T.Quyên

14 ĐH 10 MT1 1 22
TH QTTB truyền 

khối
1

105

B5
P.T.Quyên

15 ĐH 10 MT1 2 22
TH QTTB truyền 

khối
2

105

B5
P.T.Quyên

Ngày học \ Ca học - Bài

Thứ 2 Thứ 3

LỊCH HỌC THỰC HÀNH

(TUẦN: 3 - Từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017)

 Đơn vị: Khoa Công nghệ Hóa

TT Hệ Khóa Lớp Nhóm
SL

HSSV

Học phần/ Môn 

học CN

Ngày học \ Ca học - phòng học
Giáo viên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



16 ĐH 11 Hóa 3 1 27 TH Hóa lý 1 1
301

B5
V.T.Hòa

17 ĐH 9 Hóa 3 2 22 TH PTCN 2 2
305-

B5
2

305-

B5
N.T.T.Phương

18 ĐH 11 Cơ điện tử 2 1 22
TH Hoá học đại 

cương
1

402-

B5
T.C.Doanh 1

19 ĐH 11 Cơ điện tử 2 2 22
TH Hoá học đại 

cương
1

402-

B5
T.C.Doanh

20 ĐH 11 Cơ điện tử 3 1 27
TH Hoá học đại 

cương
2

402-

B5
T.C.Doanh 2

21 ĐH 11 Cơ điện tử 3 2 27
TH Hoá học đại 

cương
2

402-

B5
T.C.Doanh

22 ĐH 11 Điện 7 1 22
TH Hoá học đại 

cương
1

402-

B5
N.T.Hương

23 ĐH 11 Điện 6 1
TH Hoá học đại 

cương
2

402-

B5
L.T.Hoài

24 ĐH 10 Hóa 2 1 23 TH KTPTN 2
403-

B5
Đ.T. Hà



Bài Ca Bài Ca Bài Ca Bài Ca Bài Ca Bài

1 2

1 1

2 2

2 2

1 11

2 11

2 1

2 7

1 6

1 7

2 7

1 1

2 1

1 1

2 1

Ngày học \ Ca học - Bài

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN



1 1

2 1A 2 1B

1

1 1

1

2 1

1 1

2 1

2 1A


